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II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Một trong những mục tiêu đổi mới GD – ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho sinh viên (SV). Nghị quyết 29 – NQ/TW đã xác định mục tiêu đối với giáo dục “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho SV. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống” (Ban Chấp hành Trung ương, 2013). Điều 2, Luật Giáo dục (Quốc hội, 2019) nhấn mạnh “phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Có thể thấy GDĐĐ đã được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm và tạo điều kiện để châm lo giáo dục cho thế hệ trẻ. Như vậy, GDĐĐ có vai trò quan trọng hàng đầu, được xem là nền tảng, gốc rễ để tạo ra sự vững vàng cho các mặt giáo dục khác (Bùi Đức Tú, 2018, tr 63). Tuy nhiên hiện nay, tình trạng suy giảm về đạo đức, lối sống cùng những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam với những biểu hiện như bạo lực học đường, gian lận trong thi cử đang tồn tại.

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”, “giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016) - đó là yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục giai đoạn hiện nay, đã được Đảng ta khẳng định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những tiêu cực của nền kinh tế thị trường, nhận thức của mọi người, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, sinh viên (SV) có những thay đổi lệch lạc, trong khi phụ huynh học sinh (PHHS) chưa thực sự quan tâm đến con em mình, còn phó thác cho nhà trường. Công tác giáo dục đạo đức (GDĐĐ) tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là khi hành vi lệch chuẩn đạo đức trong  SV ngày càng phức tạp... Một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến thực trạng này là công tác quản lí còn hạn chế, chưa hợp lí, thiếu sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng, bài viết  đề xuất : Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên Trung cấp 9+ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại nêu trên. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết trước yêu cầu đổi mới giáo dục SV  hiện nay.

3. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
3.1. Thực trạng công tác cố vấn học tập
Hội nhập kinh tế nhiều mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhâp kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, làm xóa mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu. Trong nhà trường, số SV vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng SV kết thành băng nhóm bạo hành trong trường học đáng được báo động. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho SV trong giai đoạn này, tôi nhận thấy việc nắm rõ thực trạng và đề ra biện pháp về công tác giáo dục đạo đức cho SV là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của người cán bộ quản lý giáo dục.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thứ nhất:  Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đối với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
· Mục tiêu của biện pháp:
+  Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; 
+ Đề cao trách nhiệm với công tác GDĐĐ cho SV trong tình hình hiện nay.
· Nội dung và tổ chức thực hiện:
+ Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, truyền đạt thông điệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ về yêu cầu cấp thiết của công tác GDĐĐ đến mọi thành viên trong nhà trường như lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp khai giảng  năm học mới 2019-2020: “Bên cạnh học văn hóa, cần quan tâm hơn nữa đến GDĐĐ, lối sống, kĩ năng sống cho SV. Dạy làm người để SV phát triển toàn diện, phát huy năng lực sáng tạo. Dạy chữ rất quan trọng nhưng việc dạy làm người còn quan trọng hơn”.
+ Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về tầm quan trọng của công tác GDĐĐ cho SV; giúp họ  nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và sự cần thiết phải tăng cường công tác này, thống nhất trong nhận thức và hành động: “dạy chữ” phải đi đôi với “dạy người”. Học để có đạo đức, để hành động có đạo đức, để yêu đạo đức. Đó là một tư tưởng lớn của thời đại, một định hướng đúng đắn và quan trọng của nền giáo dục hiện đại (Nguyễn Huy Hồng, 2019).
+ Làm cho mọi người thấy rõ nếu thực hiện tốt công tác GDĐĐ sẽ góp phần “nâng tầm” nhà trường, được phụ huynh học sinh (PHHS) và cộng đồng đánh giá cao. Qua các cuộc họp PHHS, qua các kênh thông tin khác nhau (như trao đổi trực tiếp, gửi thư, tổ chức họp, qua đài truyền thanh, trang web của nhà trường...), cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác GDĐĐ cho HS, xác định rõ trách nhiệm của PHHS trong việc phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt công tác này. Cần có sự thay đổi nhanh và nhiều hơn nữa trong nhận thức của PHHS, giúp cho PHHS quan tâm đến con em mình một cách đúng nghĩa, khoa học là một yêu cầu thực tế cấp bách, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
+ Đẩy mạnh công tác tham mưu với chính quyền địa phương trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân địa phương về công tác GDĐĐ cho HS; giúp nhận thấy rõ trách nhiệm của cả xã hội và sự cần thiết phải phối hợp với nhà trường trong công tác GDĐĐ cho thế hệ trẻ. Việc dạy chữ và dạy người cho HS phải được xác định là một quá trình liên tục, với sự tham gia của các tổ chức, các lực lượng xã hội.
Thứ hai: Tăng cường tính kế hoạch hóa công tác giáo dục đạo đức học sinh
· Mục tiêu của biện pháp: Đưa việc quản lí công tác GDĐĐ cho HS vào một quá trình có tính khoa học, quy củ, nền nếp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục của nhà trường đề ra.
· Nội dung và tổ chức thực hiện:
+ Cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác GDĐĐ cho SV phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và thực tiễn địa phương. Kế hoạch này phải được lồng ghép và thống nhất với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Để đảm bảo khả thi, khi xây dựng kế hoạch, hiệu trưởng cần phải nắm vững thực trạng, các yếu tố chi phối đến công tác GDĐĐ cho HS; xây dựng kế hoạch tổng thể, lấy ý kiến bàn bạc của tập thể sư phạm nhà trường, hoàn chỉnh và ban hành.
+ Cần phải có tầm nhìn, kế hoạch chiến lược lâu dài và cho từng năm, học kì, tháng cụ thể. Nội dung kế hoạch phải gắn với mục tiêu đã được xác định. Cần sự thống nhất giữa kế hoạch của các bộ phận với kế hoạch chung của trường. Hằng năm, cần tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch của năm trước. Quan trọng nhất, nội dung kế hoạch cần tránh chung chung, các biện pháp phải thật cụ thể, tuyệt đối không sao chép từ năm trước sang năm sau để đối phó, phải có tính mới, sát thực tiễn. Việc cụ thể hóa bằng các nội dung, biện pháp qua từng học kì, tháng, tuần và theo các chủ điểm của năm học phải được thể hiện rõ. Mục đích, yêu cầu của công tác GDĐĐ cho HS cần lan tỏa qua các văn bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, các chuyên đề của nhà trường, tổ chuyên môn. Đối với kế hoạch của Tổ trưởng chuyên môn, GV chủ nhiệm, GV bộ môn, hiệu trưởng nhà trường cần phân tích, đánh giá, xem xét một cách nghiêm túc trước khi phê duyệt. Kế hoạch công tác GDĐĐ cho HS của nhà trường cần phải bao quát đến sự liên quan tất cả các hoạt động của nhà trường.
Thứ ba: Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường
· Mục tiêu của biện pháp: Nhằm quản lí tốt nội dung, phương pháp, hình thức và kiểm tra, đánh giá trong GDĐĐ cho SV, phát huy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên.
· Nội dung và tổ chức thực hiện:
+ Không chỉ quan tâm đến nội dung giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống, cần chọn lọc những giá trị đạo đức mới trong sự phát triển của thế giới ngày nay. Cần tập trung vào các nội dung GDĐĐ hướng đến sự hình thành hành vi đạo đức và kĩ năng, năng lực cốt lõi cần thiết cho bản thân HS (như động cơ thái độ học tập đúng đắn, tự lực và chủ động trong học tập; kĩ năng sống, giá trị sống...) và chú trọng thực hành.
+ Bên cạnh các phương pháp đã vận dụng, cần mạnh dạn hơn nữa trong việc sử dụng phương pháp kỉ luật đối với HS vi phạm, tổ chức thường xuyên phong trào nêu gương “người tốt, việc tốt”. Mặt khác, cần coi trọng phương pháp xây dựng, duy trì nền nếp sinh hoạt của nhà trường làm nền tảng để hình thành thói quen, hành vi đạo đức và sự tự giác rèn luyện của HS, giúp các em biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Muốn vậy, cần có sự năng động, sáng tạo nhiều hơn về phương pháp GDĐĐ thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa.
+ Ưu tiên hơn với các hình thức giúp HS từng bước chuyển hóa từ tri thức đạo đức thành niềm tin và hành vi đạo đức. Tạo điều kiện nhiều hơn để HS trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, bộc lộ bản thân trong các hoạt động tập thể, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động nhân đạo, hoạt động dã ngoại, trải nghiệm... Đồng thời, gắn với việc tổ chức cho GV học tập, bồi dưỡng năng lực cho GV để tổ chức tốt các hoạt động này.
Thứ tư: Tăng cường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực; phát huy vai trò tự quản của học sinh trong các hoạt động tập thể
· Mục tiêu của biện pháp: Nhằm tạo môi trường giáo dục thân thiện, phát huy sự tích cực, sáng tạo và phát triển năng lực, phẩm chất của HS, với phương châm giáo dục “lấy HS làm trung tâm”.
· Nội dung và tổ chức thực hiện:
+ Tăng cường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. Coi trọng việc thực hiện tốt các nghi lễ, nghi thức đảm bảo tính nghiêm túc, nền nếp; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp, quy định về trang phục của cán bộ, GV, nhân viên và HS… nhằm tạo không khí lành mạnh, môi trường giáo dục đậm chất văn hóa, kỉ cương, nền nếp, góp phần phát triển truyền thống và những giá trị bền vững của nhà trường.
+ Xây dựng tập thể HS vững mạnh, phát huy vai trò tự quản của HS trong các hoạt động tập thể. Các hoạt động phải phù hợp tâm lí lứa tuổi, tạo mọi điều kiện để HS phát huy năng lực, năng khiếu, sở trường; quy mô hoạt động phù hợp với khả năng HS, luôn có sự định hướng, cố vấn của GV.
+ Xây dựng mục tiêu phát triển tập thể, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của tập thể HS, giúp các em đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, vừa sức, có tính khả thi. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp và các mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể, hướng đến sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương.
+ Nêu gương cá nhân, tập thể tốt. Trong điều kiện hiện nay, việc GDĐĐ cho HS bằng nêu gương rất có ý nghĩa.
Những tấm gương “người tốt, việc tốt” chính là hiện thân của các giá trị chuẩn mực đạo đức.
Thứ năm: Đổi mới kiểm tra, đánh giá và thi đua - khen thưởng trong công tác giáo dục đạo đức
· Mục tiêu của biện pháp: Tạo ra động lực, khơi dậy tiềm lực cho công tác GDĐĐ, hạn chế tiêu cực, phát huy sự tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên và HS trong nhà trường.
· Nội dung và tổ chức thực hiện:
+ Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá đạo đức của HS cho GV, bởi trong giáo dục nói chung và GDĐĐ nói riêng, đánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá trình dạy học. Đánh giá cho phép nhìn nhận kết quả giáo dục, là cơ sở để đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới hiện nay, việc chuyển từ đánh giá nội dung kiến thức sang đánh giá phẩm chất, năng lực HS đòi hỏi GV phải có năng lực tốt để thực hiện khâu quan trọng này, đảm bảo đánh giá thực chất và hiệu quả.
+ Phải khắc phục việc đánh giá cảm tính. Thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác đánh giá HS, nhất là việc đánh giá, xếp loại rèn luyện hạnh kiểm cho HS của GV chủ nhiệm. Đánh giá phải đúng mức, thật sự thỏa đáng.
+ Việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra nội bộ phải được chú trọng, phát huy tối đa tác dụng của khâu tư vấn, thúc đẩy.
Khi đánh giá GV cần chú trọng đến khả năng giáo dục, uy tín và năng lực, hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục.
+ Giúp đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên và HS nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, động lực để phát triển. Tích cực đổi mới công tác thi đua, coi trọng giao ước thi đua, tránh hình thức và không chạy theo thành tích.
Thứ sáu: Nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh
· Mục tiêu của biện pháp: Tạo sự thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia công tác GDĐĐ cho HS.
· Nội dung và tổ chức thực hiện:
+ Hiệu trưởng tham mưu chi bộ lãnh đạo tốt công tác tư tưởng đối với đảng viên, nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên đối với công tác này. Phối hợp với công đoàn trong việc vận động, tuyên truyền đoàn viên GV thực hiện tốt công tác GDĐĐ cho HS; thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; tổ chức và duy trì tốt phong trào thi đua “đổi mới và sáng tạo”. GV Tổng phụ trách Đội phối hợp với các tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm với các hình thức phong phú, đa dạng. Tổ chuyên môn cần chỉ đạo sát việc thao giảng, dự giờ của các thành viên trong tổ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tích hợp giáo dục qua nội dung các môn học, đề cao trách nhiệm, uy tín, sáng tạo của mỗi GV với công tác GDĐĐ cho HS.
+ Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của GV chủ nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong công tác GDĐĐ cho HS (thiết lập mối quan hệ và quy chế thông tin liên lạc để kịp thời theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS; thống nhất các biện pháp giải quyết; trao đổi kinh nghiệm và phổ biến, tuyên truyền những kiến thức cần thiết về giáo dục con em cho PHHS). Tăng cường xã hội hóa giáo dục và giải quyết tốt mối quan hệ nhà trường - địa phương trong công tác GDĐĐ. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, nhất là qua bảng tin, qua website của nhà trường, đài truyền thanh của địa phương...
Thứ bảy: Tăng cường cơ sở vật chất, tài chính hỗ trợ công tác giáo dục đạo đức cho học sinh
· Mục tiêu của biện pháp: Tạo nguồn lực về cơ sở vật chất và tài chính, đáp ứng tốt nhu cầu công tác GDĐĐ cho HS nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung.
· Nội dung và tổ chức thực hiện:
+ Ngoài nguồn ngân sách cấp, cần đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa giáo dục. Đầu tư nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục, nhằm tạo ra sự tương thích, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa “ba phạm trù tạo nên chất lượng của hoạt động giáo dục: nội dung chương trình, phương pháp dạy học và phương tiện giáo dục” vì “quản lí là phương thức để tạo ra sự tương thích, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau” (Lê Khánh Tuấn, 2019, tr 3). Đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hệ thống phòng học, phòng chức năng, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại; có nguồn kinh phí đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, nhất là hoạt động trải nghiệm cho HS; kinh phí tổ chức cho GV học tập và bồi dưỡng, nâng cao năng lực.
+ Thực hiện vận động sự tự nguyện đóng góp của PHHS, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân ở địa phương để phát triển thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, phục vụ tốt công tác GDĐĐ cho SV.
3.3. Kết luận

Bài viết đề xuất 7 biện pháp quản lí công tác GDĐĐ cho SV trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Các biện pháp được đề xuất đã tập trung vào việc giải quyết các yếu kém, bất cập trong công tác GDĐĐ cho SV Trung cấp. Các biện pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau. Nếu được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nhịp nhàng, khả dĩ, sẽ tạo được bước chuyển biến quan trọng đối với việc tăng cường quản lí công tác GDĐĐ cho SV, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
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